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                      Thời gian làm bài:120 phút 
Bài 1. (2điểm). Cho biểu thức P = 
[image: image1065.emf]P

D

I

M

C

O

B

A

:
[image: image2.wmf]ab

abba

-

 .

a) Xác định a, b để biểu thức có nghĩa và hãy rút gọn P.

     
b) Tính giá trị của P khi a = 
[image: image3.wmf]1566
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 + 
[image: image4.wmf]33126
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 và b = 
[image: image5.wmf]24
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Bài 2. (2 điểm).                 

a)  Cho hệ phương trình  
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 Tìm m để hệ có nghiệm (x; y) thỏa mãn x2 – 2x – y > 0

     
b) Giải phương trình : x2 – x – 
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 + 
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 – 10 = 0.

Bài 3. (2 điểm).

Một ô tô đi quãng đường AB dài 80 km trong một thời gian đã định , ba phần tư quãng đường đầu chạy nhanh hơn dự định 10km/h. Quãng đường còn lại ô tô chạy chậm hơn dự định 15km/h. Biết ô tô đến B đúng giờ quy định. Tính thời gian ô tô đi hết quãng đường AB.

Bài 4. (3,0 điểm).


Cho C là một điểm nằm trên đoạn thẳng AB(C 
[image: image9.wmf]¹

A; C 
[image: image10.wmf]¹

B). Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB, kẻ hai tia Ax và By cùng vuông góc với AB. Trên tia Ax lấy điểm I (I 
[image: image11.wmf]¹

A), tia vuông góc với CI tại C cắt tia By tại K. Đường tròn đường kính IC cắt IK tại P.    

1/Chứng minh 

          a) Tứ giác CPKB nội tiếp được đường tròn. Xác định tâm của đường tròn đó


b) AI.BK = AC.CB.


c) ΔAPB vuông.


2) Cho A, B, I cô định. Tìm vị trí của điểm C sao cho diện tích tứ giác ABKI đạt giá trị lớn nhất. 

Bài 5. (1,0 điểm).Tìm x, y nguyên dương thỏa mãn : 

    1003x + 2y = 2008.
------------------------- Hết --------------------------




     Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
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                      Thời gian làm bài:120 phút 
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a) Xác định a, b để biểu thức có nghĩa và hãy rút gọn P.

     
b) Tính giá trị của P khi a = 
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Vậy P = a – b = 
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Bài 2. (2 điểm).                

a)  Cho hệ phương trình  
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 Tìm m để hệ có nghiệm (x; y) thỏa mãn x2 – 2x – y > 0 (1)

     
b) Giải phương trình : x2 – x – 
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                                                                              Bài giải 
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 Điều kiện x 
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Thay y = 2, m = x vào (1) ta được : m2 – 2m – 2 > 0
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 m2 – 2m + 1 – 3 > 0
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                  Vậy m > 1 + 
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 hoặc m < 1 – 
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b) Giải phương trình : x2 – x – 
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 Đặt t = x + 
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 t2 = x2 + 
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 t2 – 2 = x2 + 
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Khi đó phương trình (1) có dạng : t2 – 2 – t – 10 = 0 
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 t2 – t – 12 = 0
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image107.wmf]D

 = 7
                                         t1 = 
[image: image108.wmf]17

2

+

 = 4 (nhận), t2 = 
[image: image109.wmf]17

2

-

 = – 3 (nhận)

· Với t = t1 = 4 
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Bài 3. (2 điểm). Một ô tô đi quãng đường AB dài 80 km trong một thời gian đã định , ba phần tư quãng đường đầu chạy nhanh hơn dự định 10km/h. Quãng đường còn lại ô tô chạy chậm hơn dự định 15km/h. Biết ô tô đến B đúng giờ quy định. Tính thời gian ô tô đi hết quãng đường AB.

                                                                              Bài giải 
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 quãng đường AB là:  
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              Gọi x (km/h) là vận tốc dự định của ôtô, điều kiện: x > 0


Thời gian ôtô đi hết quãng đường AB là: 
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Thời gian ô tô đi quãng đường còn lại là: 
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Ta có phương trình: 
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3x(x – 15) +  x(x + 10) = 4(x + 10)(x – 15)
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3x2 – 45x +  x2 + 10x = 4x2 – 60x + 40x – 600


 
[image: image147.wmf]Û
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 x = 40 (nhận)


Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là 
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Bài 4. (3,0 điểm). Cho C là một điểm nằm trên đoạn thẳng AB(C 
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A; C 
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B). Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB, kẻ hai tia Ax và By cùng vuông góc với AB. Trên tia Ax lấy điểm I (I 
[image: image152.wmf]¹

A), tia vuông góc với CI tại C cắt tia By tại K. Đường tròn đường kính IC cắt IK tại P.    

1/Chứng minh 

          a) Tứ giác CPKB nội tiếp được đường tròn. Xác định tâm của đường tròn đó


b) AI.BK = AC.CB.


c) ΔAPB vuông.


2) Cho A, B, I cô định. Tìm vị trí của điểm C sao cho diện tích tứ giác ABKI đạt giá trị lớn nhất. 

                                                                              Bài giải 
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1/Chứng minh 

          a) Ta có :  
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                               Tứ giác CPKB có : 
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 + 
[image: image161.wmf]·

KBC

 = 900 + 900 = 1800

              Suy ra tứ giác CPKB nội tiếp được trong một đường tròn. Tâm của đường tròn này là trung điểm của cạnh CK.

b) Ta có : IC 
[image: image162.wmf]^

 CK (gt) 
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ICK
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Trong ΔKBC vuông tại B, ta lại có : 
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Từ (1) và (2) suy ra : 
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Xét ΔAIC và ΔBCK có :  
[image: image172.wmf]·

IAC

 = 
[image: image173.wmf]·

KBC

 = 900 , 
[image: image174.wmf]·

ACI

 = 
[image: image175.wmf]·

CKB

(cmt)

          
ΔAIC ~ ΔBCK (g.g)

                                                      
[image: image176.wmf]Þ
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 AI.BK = AC.CB
c) Ta có : 
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APC

 (góc nội tiếp cùng chắn 
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AC

) (3)

Trong đường tròn nội tiếp tứ giác CPKB ta lại có :
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CKB

= 
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CPK

 (góc nội tiếp cùng chắn 
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Từ (3) và (4) suy ra : 
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 = 
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                mà 
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                                                   nên 
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= 900  hay 
[image: image196.wmf]·

APB
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                                      Suy ra ΔAPB vuông tại P.

2) Cho A, B, I cô định. Tìm vị trí của điểm C sao cho diện tích tứ giác ABKI đạt giá trị lớn nhất. 


Ta có : AI 
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 AB và BK 
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 AB 
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AI // BK 
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Tứ giác ABKI là hình thang

           Hình thang ABKI có  
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IAB

 = 900 
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 ABKI là hình thang vuông

nên ta có : SABKI = 
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2

(AI + BK).AB

Theo bất đẳng thức cô-si ta có : AC2 + CB2 
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 2AC.CB
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 (AC + CB)2 
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 4AC.CB

                                     Theo câu b) AI.BK = AC.CB 
[image: image207.wmf]Þ

 (AC + CB)2 
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 4 AI.BK

                                                                BK 
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dấu “ = ” xảy ra khi AC = CB

              A, B, I cô định suy ra AI, AB không đổi. BK đạt giá trị lớn nhất khi AC = CB

                     Vậy diện tích tứ giác ABKI đạt giá trị lớn nhất khi AC = CB

Bài 5. (1,0 điểm).Tìm x, y nguyên dương thỏa mãn : 1003x + 2y = 2008.

                                                                              Bài giải 


Ta có : 1003x + 2y = 2008 
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 2y = 2008 – 1003x (1)


Vì x, y nguyên dương nên :  1003x < 2008
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1003x < 2006 + 2
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 x < 2 + 
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   Mặt khác, từ (1) ta lại có :  2y 
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1003x 
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 2 mà 1003 
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 x 
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 2


x  nguyên dương, x < 3 và x 
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 2 
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x = 2


Thế x = 2 vào (1) ta được : 2y = 2008 – 1003.2
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 2y = 2 
[image: image227.wmf]Û

y = 1.


Vậy x = 2, y = 1.

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO             KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
          QUẢNG NGÃI
                              Năm học 2008 - 2009

 Ngày thi: 26 / 06/2008





                               Môn thi : Toán 





                      Thời gian làm bài:120 phút 
Bài 1. (2điểm). 

Cho Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d) có phương trình: y = 4mx + 10 .

a) Chứng minh rằng với mọi m,(d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

     
b) Giả sử (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1; x2


Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức F = x12 + x22 + x1.x2 khi m thay đổi.

Bài 2. (2 điểm).                 

a)  Giải phương trình : 

  
  
[image: image228.wmf]x158x1

++-

+ 
[image: image229.wmf]x34x1

++-

 = 6

b) Chứng minh rằng : Với mọi a, b không âm ta có





a3 + b3 
[image: image230.wmf]³

 2ab
[image: image231.wmf]ab


Bài 3. (2 điểm).

Một phòng họp có 360 ghế ngồi, được xếp thành từng hàng và mỗi hàng có số ghế ngồi bằng nhau. Nhưng do số người đến dự họp là 400 nên đã phải kê thêm mỗi hàng một ghế ngồi và thêm một hàng như thế nửa mới đủ chổ. Tính xem lúc đầu ở phòng họp có bao nhiêu hàng ghế và mỗi hàng có bao nhiêu ghế ngồi.

Bài 4. (3,0 điểm).


Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O;R). Gọi H là giao điểm hai đường cao BD và CE của tam giác ABC.

          a) Chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp và xác định tâm I của đường tròn này


b) Vẽ đường kính AK của đường tròn (O;R). Chứng minh ba điểm H; I; K thẳng hàng.


c) Giả sử BC = 
[image: image232.wmf]3

4

AK. Tính tổng AB.CK + AC.BK theo R.
Bài 5. (1,0 điểm).
                       Cho  y = 
[image: image233.wmf]2

xx1

x1

--

+

 , tìm tất cả các giá trị x nguyên để y có giá trị nguyên.
------------------------- Hết --------------------------




     Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO             KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
          QUẢNG NGÃI
                              Năm học 2008 - 2009

 Ngày thi: 26 / 06/2008





                               Môn thi : Toán 





                      Thời gian làm bài:120 phút 

                                                    BÀI GIẢI

Bài 1. (2điểm). Cho Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d) có phương trình: y = 4mx + 10 .


a) Chứng minh rằng với mọi m,(d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

     
b) Giả sử (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1; x2


Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức F = x12 + x22 + x1.x2 khi m thay đổi.

                                                                              Bài giải 

          a) Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình :


     x2 = 4mx + 10  
[image: image234.wmf]Û

 x2 – 4mx – 10 = 0


   
[image: image235.wmf]'

D

 = (– 2m)2 – 1.(– 10)

                                                      = 4m2 + 10 > 0 với mọi giá trị của m

     Điều này chứng tỏ với mọi giá trị của m phương trình luôn có nghiệm.

                           Vậy, với mọi m,(d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.


b) Ta có : x1; x2 là nghiệm của phương trình : x2 – 4mx – 10 = 0
                                               F = x12 + x22 + x1.x2

                                                                              = (x1 + x1)2 – 2x1.x2 + x1.x2 = (x1 + x1)2 –  x1.x2


[image: image236.wmf]Û

 F = (– 4m)2 – (– 10) = 16m2 + 10 
[image: image237.wmf]³

 10


Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức F = x12 + x22 + x1.x2  là 10 khi m = 0.

Bài 2. (2 điểm).                 

a)  Giải phương trình :  
[image: image238.wmf]x158x1

++-

+ 
[image: image239.wmf]x34x1

++-

 = 6

b) Chứng minh rằng : Với mọi a, b không âm ta có a3 + b3 
[image: image240.wmf]³

 2ab
[image: image241.wmf]ab


                                                                              Bài giải 


a)  Giải phương trình :  
[image: image242.wmf]x158x1

++-

+ 
[image: image243.wmf]x34x1

++-

 = 6 (1) . điều kiện x – 1 
[image: image244.wmf]³

 0 
[image: image245.wmf]Û

x 
[image: image246.wmf]³

 1
(1) 
[image: image247.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image248.wmf]x18x116

-+-+

+ 
[image: image249.wmf]x14x14

-+-+

 = 6 

     
[image: image250.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image251.wmf]22

(x1)2x1.44

-+-+

+ 
[image: image252.wmf]22

(x1)2x1.22

-+-+

 = 6 

     
[image: image253.wmf]Û

 
[image: image254.wmf]2

(x14)

-+

 + 
[image: image255.wmf]2

(x12)

-+

 = 6 
[image: image256.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image257.wmf]x1

-

 + 4 + 
[image: image258.wmf]x1

-

 + 2 = 6

      
[image: image259.wmf]Û

2
[image: image260.wmf]x1

-

 = 0 
[image: image261.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image262.wmf]x1

-

 = 0 
[image: image263.wmf]Û

x – 1 = 0 
[image: image264.wmf]Û

 x = 1 (thỏa mãn điều kiện)

                           Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 1  


b) Chứng minh rằng : Với mọi a, b không âm ta có a3 + b3 
[image: image265.wmf]³

 2ab
[image: image266.wmf]ab


Theo bất đẳng thức cô-si cho hai số không âm, ta có : a + b 
[image: image267.wmf]³

 2
[image: image268.wmf]ab

 (1)


và a2 – ab + b2 = (a – b)2 + ab vì (a – b)2 
[image: image269.wmf]³

 0 nên (a – b)2 + ab 
[image: image270.wmf]³

 ab


                                         hay a2 – ab + b2  
[image: image271.wmf]³

 ab (2)


nhân (1) và (2) vế theo vế ta được : (a + b)(a2 – ab + b2) 
[image: image272.wmf]³

 2ab
[image: image273.wmf]ab



                                                           
[image: image274.wmf]Û

 a3 + b3 
[image: image275.wmf]³

 2ab
[image: image276.wmf]ab


Bài 3. (2 điểm). Một phòng họp có 360 ghế ngồi, được xếp thành từng hàng và mỗi hàng có số ghế ngồi bằng nhau. Nhưng do số người đến dự họp là 400 nên đã phải kê thêm mỗi hàng một ghế ngồi và thêm một hàng như thế nửa mới đủ chổ. Tính xem lúc đầu ở phòng họp có bao nhiêu hàng ghế và mỗi hàng có bao nhiêu ghế ngồi.

                                                                              Bài giải 

                Gọi x (hàng) là số hàng ghế. điều kiện 360 > x 
[image: image277.wmf]Î

N* 

                            Khi đó số ghế ngồi trong mỗi hàng là 
[image: image278.wmf]360

x

 (ghế ngồi)

          Khi số người đến dự họp là 400 thì số ghế ngồi trong mỗi hàng là 
[image: image279.wmf]400

x1

+

 (ghế ngồi)

         Số người đến dự họp là 400 nên đã phải kê thêm mỗi hàng một ghế ngồi nên ta có phương trình:


             
[image: image280.wmf]360

x

 + 1 = 
[image: image281.wmf]400

x1

+




[image: image282.wmf]Û

(x + 1)(360 + x) = 400x



[image: image283.wmf]Û

360x + x2 + 360 + x – 400x = 0 



[image: image284.wmf]Û

x2 – 39x + 360 = 0


 
[image: image285.wmf]D

 = (– 39)2 – 4.1.360 = 1521 – 1440 = 81

                                               
[image: image286.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image287.wmf]D

 = 9

                                         x1 = 
[image: image288.wmf]399

2

+

 = 24 (nhận)

                                         x1 = 
[image: image289.wmf]399

2

-

 = 15 (nhận)

Vậy : lúc đầu ở phòng họp có 24 hàng ghế và mỗi hàng có số ghế ngồi là : 
[image: image290.wmf]360

24

 = 15 ghế ngồi .

hoặc lúc đầu ở phòng họp có 15 hàng ghế và mỗi hàng có số ghế ngồi là : 
[image: image291.wmf]360

24

 = 24 ghế ngồi

Bài 4. (3,0 điểm). Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O;R). Gọi H là giao điểm hai đường cao BD và CE của tam giác ABC.
          a) Chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp và xác định tâm I của đường tròn này


b) Vẽ đường kính AK của đường tròn (O;R). Chứng minh ba điểm H; I; K thẳng hàng.


c) Giả sử BC = 
[image: image292.wmf]3

4

AK. Tính tổng AB.CK + AC.BK theo R.

                                                                              Bài giải 

 A



E
 D

              H


         O
C

                            F

        I


B

 K


a) Ta có : 
[image: image293.wmf]·

BEC

 = 900 (gt) và 
[image: image294.wmf]·

BDC

 = 900 (gt)

          
[image: image295.wmf]Þ

Hai điểm E và D cùng nhìn đoạn BC cố định dưới 1 góc vuông nên tứ giác BCDE nội tiếp đường tròn đường kính  BC 
[image: image296.wmf]Þ

 tâm I của đường tròn này là trung điểm của cạnh BC

    
b) Ta có : 
[image: image297.wmf]·

ABK

 = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

                     
[image: image298.wmf]Þ

 BK 
[image: image299.wmf]^

AB và CE 
[image: image300.wmf]^

AB (gt) 
[image: image301.wmf]Þ

BK //CE hay BK // CH (1)


Mặt khác, ta lại có : 
[image: image302.wmf]·

ACK

 = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

                     
[image: image303.wmf]Þ

 CK 
[image: image304.wmf]^

AC và BD 
[image: image305.wmf]^

AC (gt) 
[image: image306.wmf]Þ

CK //BD hay CK // BH (2)


Từ (1) và (2) suy ra tứ giác BKCH là hình bình hành 


Trong hình bình hành BKCH có I là trung điểm của BC suy ra I cũng là trung điểm của KH (hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường). 
[image: image307.wmf]Þ

ba điểm H; I; K thẳng hàng.

           c) Trong ΔABC có H là trực tâm kẻ đường cao thứ ba AH cắt BC tại F


Xét hai tam giác vuông AFB và ACK có : 
[image: image308.wmf]·

ABF

 = 
[image: image309.wmf]·

AKC

 (vì 
[image: image310.wmf]·

ABC

 = 
[image: image311.wmf]·

AKC

 góc nội tiếp cùng chắn 
[image: image312.wmf]»

AC

)    
[image: image313.wmf]Þ

 Δ AFB ~ Δ ACK  
[image: image314.wmf]Þ

 
[image: image315.wmf]AB

AK

 = 
[image: image316.wmf]BF

CK

 
[image: image317.wmf]Þ

AB.CK = AK.BF (3)

            Xét hai tam giác vuông AFC và ABK có : 
[image: image318.wmf]·

AKB

 = 
[image: image319.wmf]·

ACF

 (vì 
[image: image320.wmf]·

ACB

 = 
[image: image321.wmf]·

AKB

 góc nội tiếp cùng chắn 
[image: image322.wmf]»

AB

)    
[image: image323.wmf]Þ

 Δ AFC ~ Δ ABK  
[image: image324.wmf]Þ

 
[image: image325.wmf]AC

AK

 = 
[image: image326.wmf]FC

BK

 
[image: image327.wmf]Þ

AC.BK = AK.FC (4)

    Cộng (3) và (4) vế theo vế ta được : AB.CK + AC.BK = AK.BF + AK.FC = AK.(BF + FC)

                                                     AB.CK + AC.BK = AK.BC


                       Với AK = 2R và BC = 
[image: image328.wmf]3

4

AK = 
[image: image329.wmf]3

4

.2R = 
[image: image330.wmf]3

2

.R 


                          
[image: image331.wmf]Þ

 AB.CK + AC.BK = 2R. 
[image: image332.wmf]3

2

.R = 3R2. Vậy AB.CK + AC.BK = 3R2.

Bài 5. (1,0 điểm).
                       Cho  y = 
[image: image333.wmf]2

xx1

x1

--

+

 , tìm tất cả các giá trị x nguyên để y có giá trị nguyên.
                                                                              Bài giải 


Ta có : y = 
[image: image334.wmf]2

xx1

x1

--

+

 = 
[image: image335.wmf]2

x1x

x1

--

+

 = 
[image: image336.wmf]2

x1

x1

-

+

 – 
[image: image337.wmf]x

x1

+



= 
[image: image338.wmf](x1)(x1)

x1

-+

+

 – 
[image: image339.wmf]x

x1

+



= x – 1 – 
[image: image340.wmf]x

x1

+



= x – 
[image: image341.wmf]x1

x1

+

+

– 
[image: image342.wmf]x

x1

+

 = x – 
[image: image343.wmf]1

x1

+



Với x nguyên để y có giá trị nguyên thì x + 1 
[image: image344.wmf]Î

 Ư(1)

                                                               Ư(1) = {– 1 ; 1}      
· x + 1 = – 1 
[image: image345.wmf]Þ

 x = – 2.

· x + 1 =  1 
[image: image346.wmf]Þ

 x = 0.

                                                 Vậy x = – 2 hoặc x = 0 thì y có giá trị nguyên.
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                      Thời gian làm bài:120 phút 

Bài 1. (1,5 điểm).
1. Thực hiện phép tính : A = 
[image: image347.wmf]32

 – 
[image: image348.wmf]49.2



2. Cho biểu thức P = (
[image: image349.wmf]aa

a1

+

+

 + 1) (
[image: image350.wmf]aa

a1

-

-

 – 1) với a 
[image: image351.wmf]³

 0 ; a 
[image: image352.wmf]¹

 1


a) Chứng minh  P = a – 1.                      b) Tính giá trị của P khi a = 
[image: image353.wmf]423

+

.  

Bài 2. (2,5 điểm).

1. Giải phương trình  x2 – 5x  + 6 = 0  


2. Tìm m để phương trình  x2 – 5x – m + 7 = 0 có hai nghiệm  x1; x2 thỏa mãn hệ thức 
[image: image354.wmf]22

12

13

xx

+=

.

3. Cho hàm số 
[image: image355.wmf]2

=

yx

 có đồ thị (P) và đường thẳng (d) : 
[image: image356.wmf]=-+2

yx

 

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ.

     
b) Bằng phép tính hãy tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).

Bài 3. (1,5 điểm).

Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì trong 5 giờ sẽ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ và vòi thứ hai chảy trong 4 giờ thì được 
[image: image357.wmf]2

3

bể nước.

       Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì trong bao lâu mới đầy bể ?

Bài 4. (3,5điểm).


Cho đường tròn (O; R) và một điểm S nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến SA, SB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Một đường thẳng đi qua S (không đi qua tâm O) cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm M và N với M nằm giữa S và N. Gọi H là giao điểm của SO và AB;  I là trung điểm MN. Hai đường thẳng OI và AB cắt nhau tại E.


a)  Chứng minh IHSE là tứ giác nội tiếp đường tròn.


b) Chứng minh  OI.OE = R2.


c) Cho SO = 2R và MN = 
[image: image358.wmf]R3

. Tính diện tích tam giác ESM theo R.

Bài 5. (1,0 điểm).

Giải phương trình 
[image: image359.wmf]2

2010--2008-4018+4036083

+=

x

xxx


------------------------- Hết --------------------------




     Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO             KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
          QUẢNG NGÃI
                              Năm học 2009 - 2010






                               Môn thi : Toán 





                      Thời gian làm bài:120 phút 

                                                    BÀI GIẢI

Bài 1. (1,5 điểm).
1. Thực hiện phép tính : A = 
[image: image360.wmf]32

 – 
[image: image361.wmf]49.2



2. Cho biểu thức P = (
[image: image362.wmf]aa

a1

+

+

 + 1) (
[image: image363.wmf]aa

a1

-

-

 – 1) với a 
[image: image364.wmf]³

 0 ; a 
[image: image365.wmf]¹

 1


a) Chứng minh  P = a – 1.                      b) Tính giá trị của P khi a = 
[image: image366.wmf]423

+

.  

                                                                              Bài giải 

          1. Thực hiện phép tính : A = 
[image: image367.wmf]32

 – 
[image: image368.wmf]49.2


                                                      = 
[image: image369.wmf]32

 – 
[image: image370.wmf]122

 = –
[image: image371.wmf]92

  

         2. a) Chứng minh P = a – 1:     

                       P = 
[image: image372.wmf]a+aa-a

+1-1

a+1a-1

æöæö

ç÷ç÷

ç÷ç÷

èøèø

 
[image: image373.wmf]a(a+1)a(a-1)

=+1-1

a+1a-1

æöæö

ç÷ç÷

ç÷ç÷

èøèø







                                                       
[image: image374.wmf]=(a+1)(a-1)=a-1






                                                               Vậy P = a – 1




              b) Tính giá trị của P khi 
[image: image375.wmf]a=4+23

 

                                  
[image: image376.wmf](

)

2

a=4+23=3+23+1=3+1=3+1





                                                                 
[image: image377.wmf]P=a-1=3+1-1=3




Vậy P = 
[image: image378.wmf]3



Bài 2. (2,5 điểm).

1. Giải phương trình  x2 – 5x  + 6 = 0  


2. Tìm m để phương trình  x2– 5x – m + 7 = 0 có hai nghiệm  x1; x2 thỏa mãn hệ thức 
[image: image379.wmf]22

12

13

xx

+=

.

3. Cho hàm số 
[image: image380.wmf]2

=

yx

 có đồ thị (P) và đường thẳng (d) : 
[image: image381.wmf]=-+2

yx

 

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ.

     
b) Bằng phép tính hãy tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).

                                                                              Bài giải 

          1. Giải phương trình  x2 
[image: image382.wmf]-

 5x + 6 = 0. Ta có 
[image: image383.wmf]25241

D=-=


[image: image384.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image385.wmf]D

 = 1
                                            
[image: image386.wmf]Þ

x1= 
[image: image387.wmf]51

2

+

= 3 ; x2 = 
[image: image388.wmf]51

2

-

 = 2

           2. Tìm m để phương trình  x2 – 5x – m + 7 = 0 có hai nghiệm  x1; x2 thỏa mãn hệ thức

                                                                
[image: image389.wmf]22
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                                Ta có 
[image: image390.wmf]=254(m7)

D--+

 = 25 + 4m 
[image: image391.wmf]-

28 = 4m 
[image: image392.wmf]-

 3

                        Phương trình (1) có hai  nghiệm 
[image: image393.wmf]12

;
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[image: image395.wmf]D=

4m 
[image: image396.wmf]-

 3 
[image: image397.wmf]³
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                              Với điều kiện 
[image: image400.wmf]3
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, ta có:   
[image: image401.wmf](
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[image: image402.wmf]Û

 25 - 2(- m + 7) = 13

                                                        
[image: image403.wmf]Û

 2m = 2  

                                                        
[image: image404.wmf]Û

 m = 1 ( thỏa mãn điều kiện ).

                                                           Vậy  m = 1 là giá trị cần tìm

           3.
                   a) Vẽ Parabol (P) và đường thẳng (d) :





                      Bảng giá trị tương ứng: 




x
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y = -x + 2
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y = x2

4
1
0
1
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                     b) Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình :

                                                                   x2 + x - 2 = 0 ; 

                                 Giải phương trình ta được x1 = 1 và x2 = -2 

                                      Vậy tọa độ giao điểm là (1 ; 1) và (-2 ; 4)
Bài 3. (1,5 điểm).Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì trong 5 giờ sẽ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ và vòi thứ hai chảy trong 4 giờ thì được 
[image: image405.wmf]2

3

bể nước.
          Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì trong bao lâu mới đầy bể ?

                                                                              Bài giải 

Gọi x (giờ) là thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể, điều kiện   x > 0. Suy ra mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được 
[image: image406.wmf]1

x

 bể

Gọi y (giờ) là thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể . điều kiện   y > 0. Suy ra mỗi giờ vòi thứ hai chảy được 
[image: image407.wmf]1

y

 bể

 Với giả thiết :

· Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn (không có nước) thì trong 5 giờ sẽ đầy bể nên ta có phương trình :   
[image: image408.wmf]1

x

 + 
[image: image409.wmf]1

y

 = 
[image: image410.wmf]1

5

 (1)

· Nếu vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ và vòi thứ hai chảy trong 4 giờ thì được 
[image: image411.wmf]2

3

bể nước nên ta có phương trình :   
[image: image412.wmf]3

x

 + 
[image: image413.wmf]4
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 = 
[image: image414.wmf]2

3

  (2)

                                   Từ (1) và(2) ta có hệ phương trình : 
[image: image415.wmf]111
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Giải hệ phương trình  
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xy5

342

xy3

ì

+=

ï

ï

í

ï

+=

ï

î

     
[image: image417.wmf]Û

   
[image: image418.wmf]333

xy5

342

xy3

ì

+=

ï

ï

í

ï

+=

ï

î

 
[image: image419.wmf]Û

  
[image: image420.wmf]111

x155

11

y15

ì

+=

ï

ï

í

ï

=

ï

î


                                                  
[image: image421.wmf]Û


[image: image422.wmf]111

x515

y15

ì

=-

ï

í

ï

=

î

 
[image: image423.wmf]Û


[image: image424.wmf]12

x15

y15

ì

=

ï

í

ï

=

î

 
[image: image425.wmf]Û


[image: image426.wmf]x7,5

y15

ì

=

í

=

î

 (thỏa mãn điều kiện)

                  Vậy: Vòi thứ nhất chảy một mình trong 7,5 giờ hay 7 giờ 30 phút sẽ đầy bể.

                 Vòi thứ hai chảy một mình trong 15 giờ sẽ đầy bể . 
Bài 4. (3,5điểm).Cho đường tròn (O; R) và một điểm S nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến SA, SB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Một đường thẳng đi qua S (không đi qua tâm O) cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm M và N với M nằm giữa S và N. Gọi H là giao điểm của SO và AB;  I là trung điểm MN. Hai đường thẳng OI và AB cắt nhau tại E.

a)  Chứng minh IHSE là tứ giác nội tiếp đường tròn.            b) Chứng minh  OI.OE = R2.


c) Cho SO = 2R và MN = 
[image: image427.wmf]R3

. Tính diện tích tam giác ESM theo R.

                                                                              Bài giải 





a) Chứng minh tứ giác IHSE  nội tiếp trong một đường tròn :

                                   Ta có SA = SB ( tính chất của tiếp tuyến)  Nên 
[image: image428.wmf]D

SAB cân tại S
                             Do đó tia phân giác SO cũng là đường cao 
[image: image429.wmf]Þ

 SO
[image: image430.wmf]^

AB 
[image: image431.wmf]Þ


[image: image432.wmf]·

SHE

 = 900
                                  I là trung điểm của MN nên OI 
[image: image433.wmf]^

MN 
[image: image434.wmf]Þ


[image: image435.wmf]·

SIE

 = 900
         
[image: image436.wmf]Þ

Hai điểm H và I cùng nhìn đoạn SE cố định dưới 1 góc vuông nên tứ giác IHSE nội tiếp đường tròn đường kính  SE.

b)  Ta có : Xét hai tam giác vuông SOI  
[image: image437.wmf]D

EOH có : 
[image: image438.wmf]µ

O

 chung , 

                                       
[image: image439.wmf]D

SOI  đồng dạng 
[image: image440.wmf]D

EOH  ( g.g)

                                                  
[image: image441.wmf]Þ

 
[image: image442.wmf]OIOS

OI.OEOH.OS

OHOE
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(1)

                 Trong tam giác SOB vuông tại B, áp dụng  hệ thức lượng ta có : OH.OS = OB2 = R2 (2)

                   Từ (1) và (2) suy ra :        OI.OE = 
[image: image443.wmf]2
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          c) I là trung điểm của MN nên MI = IN = 
[image: image444.wmf]MN
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 = 
[image: image445.wmf]R3
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                   Trong tam giác vuông OIN có : OI = 
[image: image446.wmf]22
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R

4

 = 
[image: image449.wmf]R

2

 

                                        Vậy OI = 
[image: image450.wmf]2
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                                  Mặt khác SI = 
[image: image452.wmf]22
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                                                      Vậy  SESM = 
[image: image454.wmf]2
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Bài 5. (1,0 điểm).

                 Giải phương trình 
[image: image455.wmf]2
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                                                                              Bài giải 

                            Phương trình : 
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                 Từ bất đẳng thức cô si : a2 + b2 
[image: image458.wmf]³

 2ab 

                                           
[image: image459.wmf]Þ

 a2 + b2 + a2 + b2 
[image: image460.wmf]³

 2ab + a2 + b2


2(a2 + b2) 
[image: image461.wmf]³
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                               Ta có : 
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                                Mặt khác 
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                         Từ (1) và (2) ta suy ra : (*) 
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 ( thích hợp)

                                Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất là x = 2009

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO             KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
          QUẢNG NGÃI
                              Năm học 2010 - 2011






                               Môn thi : Toán 





                      Thời gian làm bài:120 phút

Bài 1. (2điểm).
      1) Thực hiện phép tính : 
[image: image468.wmf]9

 + 
[image: image469.wmf]25

.

      2) Giải các phương trình và hệ phương trình sau :


a) x4 + 5x2 + 4 = 0 ;                                       b) 
[image: image470.wmf]2xy88
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Bài 2. (1,5điểm).

  1) Cho hàm số y = 
[image: image471.wmf]1

2

x2 có đồ thị là (P) .


a) Vẽ (P).


b) Với giá trị nào của a thì điểm M(2; 4a) thuộc (P) .

                2) Cho hai đường thẳng (d1): y = m2x + 2m – 1 và(d2): y = 4x + m + 1. Tìm giá trị của tham số m để hai đường thẳng (d1) và (d2) song song với nhau.

Bài 3. (2,0điểm). 

Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc với vận tốc không đổi tại địa điểm A để đi đến địa điểm B cách nhau 300 km. Biết rằng mỗi giờ ô tô thứ hai đi nhanh hơn ô tô thứ nhất 10 km nên ô tô thứ nhất đến B chậm hơn ô tô thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc của mỗi ô tô.
Bài 4. (3,5điểm).
          Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi C là một điểm nằm trên nửa đường tròn sao cho cung CA < cung CB. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa điểm C, kẻ hai tia Ax và By cùng vuông góc với AB. Một đường tròn đi qua A và C (khác với đường tròn đường kính AB) cắt đường kính AB tại D và cắt tia Ax tại E. Đường thẳng EC cắt tia By tại F.

a) Chứng minh BDCF là tứ giác nội tiếp đường tròn.


b) Chứng minh CD2 = CE.CF.


c) Gọi I là giao điểm của AC và DE; J là giao điểm của BC và DF. Chứng minh IJ song song với AB.


d) Khi EF là tiếp tuyến của nửa đường tròn đường kính AB thì D nằm ở vị trí nào trên AB ?

Bài 5. (1,0 điểm).
         Gọi x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình x2 + 1005x + 1 = 0.

         Gọi y1 và y2 là hai nghiệm của phương trình y2 + 1006y + 1 = 0.

          Tính giá trị của biểu thức M = (x1 – y1) (x2 – y1)(x1 + y2) (x2 + y2)
------------------------- Hết --------------------------




     Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO             KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
          QUẢNG NGÃI
                              Năm học 2010 - 2011






                               Môn thi : Toán 





                      Thời gian làm bài:120 phút

                                                    BÀI GIẢI

Bài 1. (2điểm).  1) Thực hiện phép tính : 
[image: image472.wmf]9

 + 
[image: image473.wmf]25

.
      2) Giải các phương trình và hệ phương trình sau :


a) x4 + 5x2 + 4 = 0                        b) 
[image: image474.wmf]2xy88

x2y89

ì
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                                                                              Bài giải 

      1) Thực hiện phép tính : 
[image: image475.wmf]9

 + 
[image: image476.wmf]25

 = 
[image: image477.wmf]2

3

 + 
[image: image478.wmf]2

5

 = 3 + 5 = 8.

      2) Giải các phương trình và hệ phương trình sau :


a) x4 + 5x2 + 4 = 0

                   Phương trình có dạng a – b + c = 1 – 5 + 4 = 0

                       nên có nghiệm x1 = – 1 ; x2 = – 4


b) 
[image: image479.wmf]2xy88
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                Vậy, hệ phương trình có nghiệm duy nhất: (x ; y) = (29 ; 30).

Bài 2. (1,5điểm).  1) Cho hàm số y = 
[image: image488.wmf]1

2

x2 có đồ thị là (P) .

a) Vẽ (P).


b) Với giá trị nào của a thì điểm M(2; 4a) thuộc (P) .

                2) Cho hai đường thẳng (d1): y = m2x + 2m – 1 và(d2): y = 4x + m + 1. Tìm giá trị của tham số m để hai đường thẳng (d1) và (d2) song song với nhau.

                                                                              Bài giải 

                1) Cho hàm số y = 
[image: image489.wmf]1

2

x2 có đồ thị là (P) .


a) Vẽ (P). Học sinh tự vẽ.


b) Điểm M(2; 4a) thuộc (P) nên ta có : 4a = 
[image: image490.wmf]1

2

22 
[image: image491.wmf]Û

4a = 2 
[image: image492.wmf]Û

a = 
[image: image493.wmf]1

2


                                             Vậy a = 
[image: image494.wmf]1

2

 thì điểm M(2; 4a) thuộc (P).

                2) Đường thẳng (d1): y = m2x + 2m – 1 và (d2): y = 4x + m + 1. 

                                       Điều kiện m2 
[image: image495.wmf]¹

 0 
[image: image496.wmf]Û

m 
[image: image497.wmf]¹

 0


Với điều kiện m 
[image: image498.wmf]¹

0 (d1) và (d2) song song với nhau khi và chỉ khi :



                            
[image: image499.wmf]2
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[image: image500.wmf]Û


[image: image501.wmf]m2
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[image: image502.wmf]Û

m = – 2

                        Vậy  m = – 2 thì hai đường thẳng (d1) và (d2) song song với nhau.

Bài 3. (2,0điểm). Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc với vận tốc không đổi tại địa điểm A để đi đến địa điểm B cách nhau 300 km. Biết rằng mỗi giờ ô tô thứ hai đi nhanh hơn ô tô thứ nhất 10 km nên ô tô thứ nhất đến B chậm hơn ô tô thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

                                                                              Bài giải 

          Gọi x (km/h) là vận tốc của ôtô thứ nhất, điều kiện: x > 0


     Vận tốc của ô tô thứ hai là x + 10 (km/h)


Thời gian ôtô thứ nhất đi hết quãng đường là 
[image: image503.wmf]300

x

 (km)

Thời gian ôtô thứ hai đi hết quãng đường là  
[image: image504.wmf]300

x10

+

 (km)
     Với giả thiết:

       Ôtô thứ nhất đến B chậm hơn ôtô thứ hai 1 giờ nên ta có phương trình: 

                                                   
[image: image505.wmf]300
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  – 
[image: image506.wmf]300
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 = 1


[image: image507.wmf]Û

300(x + 10) – 300x = x(x + 10)

 

[image: image508.wmf]Û

300x + 3000 – 300x = x2 + 10x



[image: image509.wmf]Û

x2 + 10x – 3000 = 0

                                         Δ’ = 25 + 3000 = 3025  

                                                    
[image: image510.wmf]'

D

 = 55


                                  x1 = 
[image: image511.wmf]555

1

-+

 = 50 (nhận),  

                                          x2 = 
[image: image512.wmf]555

1

--

 = – 60 (loại).


Vậy:




Vận tốc của ôtô thứ nhất là 50km/h


             Vận tốc của ôtô thứ hai là 60km/h.

Bài 4. (3,5điểm). Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi C là một điểm nằm trên nửa đường tròn sao cho cung CA < cung CB. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa điểm C, kẻ hai tia Ax và By cùng vuông góc với AB. Một đường tròn đi qua A và C (khác với đường tròn đường kính AB) cắt đường kính AB tại D và cắt tia Ax tại E. Đường thẳng EC cắt tia By tại F.

a) Chứng minh BDCF là tứ giác nội tiếp đường tròn.


b) Chứng minh CD2 = CE.CF.


c) Gọi I là giao điểm của AC và DE; J là giao điểm của BC và DF. Chứng minh IJ song song với AB.


d) Khi EF là tiếp tuyến của nửa đường tròn đường kính AB thì D nằm ở vị trí nào trên AB ?

                                                                              Bài giải 


x                                                  y


E
C


F


I                               J


A               D     O                      B


a) Ta có : bốn điểm A, E, C, D cùng nằm trên một đường tròn 
[image: image513.wmf]Þ

tứ giác AECD nội tiếp

 

[image: image514.wmf]Þ


[image: image515.wmf]·

EAD

 + 
[image: image516.wmf]·

ECD

 = 1800 mà 
[image: image517.wmf]·

EAD

 = 900 (vì AB 
[image: image518.wmf]^

 Ax)  nên 
[image: image519.wmf]·

ECD

 = 1800  – 900 = 900
                                 
[image: image520.wmf]Þ

 CD 
[image: image521.wmf]^

 EF 
[image: image522.wmf]Þ


[image: image523.wmf]·

DCF

 = 900 và 
[image: image524.wmf]·

DBF

 = 900 (vì AB 
[image: image525.wmf]^

 By)  

                               Tứ giác BDCF có : 
[image: image526.wmf]·

DCF

 + 
[image: image527.wmf]·

DBF

 = 900 + 900 = 1800



            Suy ra tứ giác BDCF nội tiếp được trong một đường tròn.

 b) Ta có : 
[image: image528.wmf]·

ACB

 = 900 (gnt nửa đường tròn) 
[image: image529.wmf]Þ

ΔABC vuông tại C 
[image: image530.wmf]Þ


[image: image531.wmf]·

CAD

 + 
[image: image532.wmf]·

CBD

 = 900 (1)

Trong đường tròn nội tiếp tứ giác AECD có : 
[image: image533.wmf]·

CAD

 = 
[image: image534.wmf]·

CED

 (cùng chắn 
[image: image535.wmf]»

CD

) (2)

            Trong đường tròn nội tiếp tứ giác BDCF có : 
[image: image536.wmf]·

CBD

 = 
[image: image537.wmf]·

CFD

 (cùng chắn 
[image: image538.wmf]»

CD

) (3)

              Từ (1), (2) và (3) suy ra 
[image: image539.wmf]·

CED

 + 
[image: image540.wmf]·

CFD

 = 900 
[image: image541.wmf]Þ

ΔEDF vuông tại D

Trong tam giác vuông EDF, đường cao DC. Áp dụng hệ thức lượng ta có:


                                                     CD2 = CE.CF.


 c) Trong đường tròn nội tiếp tứ giác AECD có : 
[image: image542.wmf]·

AED

 = 
[image: image543.wmf]·

ACD

 (cùng chắn 
[image: image544.wmf]»

AD

) (4)


  Ta lại có tứ giác ICJD là tứ giác nội tiếp (có hai góc đối là hai góc vuông)


              
[image: image545.wmf]Þ


[image: image546.wmf]·

ICD

 = 
[image: image547.wmf]·

IJD

 (cùng chắn 
[image: image548.wmf]º

ID

) hay
[image: image549.wmf]·

ACD

 = 
[image: image550.wmf]·

IJD

 (5)


                          Từ (4) và (5) suy ra : 
[image: image551.wmf]·

AED

 = 
[image: image552.wmf]·

IJD

 (6)


Mặt khác, trong ΔIJD vuông tại D có : 
[image: image553.wmf]·

IJD

 + 
[image: image554.wmf]·

DIJ

 = 900 (7)

           và trong ΔAED vuông tại A có : 
[image: image555.wmf]·

AED

 + 
[image: image556.wmf]·

EDA

 = 900 (8)
                   Từ (6), (7) và (8) suy ra 
[image: image557.wmf]·

DIJ

 = 
[image: image558.wmf]·

EDA

 hay 
[image: image559.wmf]·

DIJ

 = 
[image: image560.wmf]·

IDA




[image: image561.wmf]Þ

 IJ //AD hay IJ //AB (có cặp góc ở vị trí so le trong bằng nhau)


d) Khi EF là tiếp tuyến của nửa đường tròn đường kính AB thì EF 
[image: image562.wmf]^

 CO mà CD 
[image: image563.wmf]^

 EF

                                                                     
[image: image564.wmf]Þ

D 
[image: image565.wmf]º

O

           Vậy khi EF là tiếp tuyến của nửa đường tròn đường kính AB thì D nằm ở trung điểm của AB.

Bài 5. (1,0 điểm).
         Gọi x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình x2 + 1005x + 1 = 0.

         Gọi y1 và y2 là hai nghiệm của phương trình y2 + 1006y + 1 = 0.

          Tính giá trị của biểu thức M = (x1 – y1) (x2 – y1)(x1 + y2) (x2 + y2)
                                                                              Bài giải 


Với x1 và x2 là các nghiệm của phương trình x2 + 1005x + 1 = 0.


  Theo định lí vi-ét ta có :

                                                
[image: image566.wmf]12
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xx1005
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         Với y1 và y2 là hai nghiệm của phương trình y2 + 1006y + 1 = 0.

   
     Theo định lí vi-ét ta có :

                                                
[image: image567.wmf]12
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          M  = (x1 – y1) (x2 – y1)(x1 + y2) (x2 + y2)

               = [(x1 – y1) (x2 + y2) ][(x2 – y1)(x1 + y2)]

                          = (x1x2 + x1y2 – y1x2 – y1y2)(x1x2 + x2y2 – y1x1 – y1y2)


                = (1 + x1y2 – y1x2 – 1)(1 + x2y2 – y1x1 – 1)


                = ( x1y2 – y1x2 )(x2y2 – y1x1)


                =  x1x2y22 – x12 y2y1  – x22 y1y2 + y12 x2x1

                = (y12 + y22) – ( x12 + x22)


= (y1 + y2)2 – 2y1y2 – [(x1 + x2)2 – 2x1x2]



= (– 1006)2 – 2 – (– 1005)2 + 2

                            = 10062 – 10052 = (1006 – 1005)(1006 + 1005) = 1.2011 = 2011

                                                           Vậy M = 2011.


SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO             KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
          QUẢNG NGÃI
                              Năm học 2011 - 2012






                               Môn thi : Toán 





                      Thời gian làm bài:120 phút 

Bài 1. (1,5điểm).
      1) Thực hiện phép tính : 
[image: image568.wmf]29

 + 
[image: image569.wmf]316

.

      2) Giải các phương trình và hệ phương trình sau :


a) x2 – 20x + 96 = 0 ;                                             b) 
[image: image570.wmf]xy4023

xy1

ì

+=

í

-=-

î


Bài 2. (2,5điểm).

  1) Cho hàm số y = x2 có đồ thị là (P) và đường thẳng (d) : y = x + 2


a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy.


b) Bằng phép tính hãy tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).

                2) Trong cùng một hệ trục tọa độ Oxy cho 3 điểm : A(2;4); B(-3;-1); C(-2;1).

         Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.


  3) Rút gọn biểu thức M = 
[image: image571.wmf]x

x1

-

 + 
[image: image572.wmf]2xx

xx

-

-

 với x > 0 và x 
[image: image573.wmf]¹

1.

Bài 3. (1,5điểm). 

Hai bến sông A và B cách nhau 15 km. Thời gian một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B, tại bến B nghỉ 20 phút rồi ngược dòng từ bến B trở về bến A tổng cộng là 3 giờ.
Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết vận tốc của dòng nước là 3km/h.

Bài 4. (3,5điểm).
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Một điểm C cố định thuộc đoạn thẳng AO( C khác A và C khác O). Đường thẳng đi qua điểm C và vuông góc với AO cắt nửa đường tròn đã cho tại D. Trên cung BD lấy điểm M(với M khác B và M khác D). Tiếp tuyến của nửa đường tròn đã cho tại M cắt đường thẳng CD tại E. Gọi F là giao điểm của AM và CD.


a) Chứng minh BCFM là tứ giác nội tiếp đường tròn. b) Chứng minh EM = EF.


c) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác FDM. Chứng minh ba điểm D, I, B thẳng hàng; từ đó suy ra góc 
[image: image574.wmf]ABI

Ù

 có số đo không đổi khi M thay đổi trên cung BD.

Bài 5. (1,0 điểm).
Cho phương trình (ẩn x) : x2 – (2m + 3)x + m = 0. Gọi x1 và x2 là các nghiệm của phương trình đã cho. Tìm giá trị của m để biểu thức x21 + x22 có giá trị nhỏ nhất.
------------------------- Hết --------------------------




                    Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO             KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
          QUẢNG NGÃI
                              Năm học 2011 - 2012






                               Môn thi : Toán 





                      Thời gian làm bài:120 phút 

                                                    BÀI GIẢI

Bài 1. (1,5điểm).
      1) Thực hiện phép tính : 
[image: image575.wmf]29

 + 
[image: image576.wmf]316

.

      2) Giải các phương trình và hệ phương trình sau :


a) x2 – 20x + 96 = 0                                                         b) 
[image: image577.wmf]xy4023

xy1

ì
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í

-=-

î


                                                                              Bài giải 

      1)  
[image: image578.wmf]29

 + 
[image: image579.wmf]316

 = 
[image: image580.wmf]2

23

 + 
[image: image581.wmf]2

34

 = 2.3 + 3.4 = 6 + 12 = 18.

      2) Giải các phương trình và hệ phương trình sau :


a) x2 – 20x + 96 = 0

                 
[image: image582.wmf]'

D

 = 100 – 96 = 4 > 0 
[image: image583.wmf]Þ

 
[image: image584.wmf]'

D

 = 2

              Phương trình có hai nghiệm phân biệt : x1 = 10 + 2 = 12, x2 = 10 – 2 = 8.    



b) 
[image: image585.wmf]xy4023
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[image: image586.wmf]Û


[image: image587.wmf]2x4022
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[image: image588.wmf]Û
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[image: image590.wmf]Û


[image: image591.wmf]x2011
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                Vậy, hệ phương trình có nghiệm duy nhất: (x ; y) = (2011 ; 2012).

Bài 2. (2,5điểm).

  1) Cho hàm số y = x2 có đồ thị là (P) và đường thẳng (d) : y = x + 2


a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy.


b) Bằng phép tính hãy tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).

                2) Trong cùng một hệ trục tọa độ Oxy cho 3 điểm : A(2;4); B(-3;-1); C(-2;1).

         Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.


  3) Rút gọn biểu thức M = 
[image: image592.wmf]x

x1

-

 + 
[image: image593.wmf]2xx

xx

-

-

 với x > 0 và x 
[image: image594.wmf]¹

1.

                                                                              Bài giải 


  1) Cho hàm số y = x2 có đồ thị là (P) và đường thẳng (d) : y = x + 2


a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy. Học sinh tự vẽ.



b) Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình :

                                                                       x2 = x + 2  
[image: image595.wmf]Û

    x2 – x – 2 = 0 
                          Phương trình có dạng a – b + c = 1 + 1 – 2 = 0

                          nên có nghiệm  x1 = – 1 và x2 = 2 

                              Với x1 = – 1 
[image: image596.wmf]Þ

 y1 = – 1 + 2 = 1

                              Với x2 = 2 
[image: image597.wmf]Þ

 y2 = 2 + 2 = 4

                                        Vậy tọa độ giao điểm là (–1 ; 1) và (2 ; 4).


2) Giả sử phương trình đường thẳng AB có dạng y = ax + b

                      Vì A(2;4); B(-3;-1) thuộc phương trình đường thẳng AB nên ta có :



    
[image: image598.wmf]4a.2b
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[image: image599.wmf]Û
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[image: image601.wmf]Û


[image: image602.wmf]5a5
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[image: image603.wmf]Û


[image: image604.wmf]a1
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[image: image605.wmf]Û


[image: image606.wmf]a1
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Vậy phương trình đường thẳng AB là y = x + 2 (1) 


Thay tọa độ điểm C(-2;1) vào (1) ta được : 1 = – 2 + 2 
[image: image607.wmf]Þ

1 = 0 (mâu thuẩn)


Điều này chứng tỏ C(-2;1) không thuộc đường thẳng AB hay ba điểm A, B, C không thẳng hàng.


  3)  M = 
[image: image608.wmf]x

x1

-

 + 
[image: image609.wmf]2xx

xx

-

-

    = 
[image: image610.wmf]x

x1
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 – 
[image: image611.wmf]2xx

x(x1)

-

-


                          = 
[image: image612.wmf]xx

x(x1)

-

 – 
[image: image613.wmf]2xx

x(x1)

-

-

 = 
[image: image614.wmf]xx2xx

x(x1)

-+
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            =  
[image: image615.wmf]x(x2x1)

x(x1)

-+

-

 = 
[image: image616.wmf]2

x(x1)

x(x1)

-

-

 = 
[image: image617.wmf]x

– 1 với x > 0 và x 
[image: image618.wmf]¹

1.

Bài 3. (1,5điểm). Hai bến sông A và B cách nhau 15 km. Thời gian một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B, tại bến B nghỉ 20 phút rồi ngược dòng từ bến B trở về bến A tổng cộng là 3 giờ.
Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết vận tốc của dòng nước là 3km/h.

                                                                              Bài giải 

                                                           Đổi 20 phút = 
[image: image619.wmf]1

3

 giờ

Gọi x (km/h) là vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, điều kiện:  x > 3

                 Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng x + 3 km/h


       Vận tốc của ca nô khi ngược dòng x – 3 km/h

Với giả thiết:

Ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B, tại bến B nghỉ 20 phút rồi ngược dòng từ bến B trở về bến A tổng cộng là 3 giờ nên ta có phương trình: 
[image: image620.wmf]15

x3

+

 + 
[image: image621.wmf]1

3

 + 
[image: image622.wmf]15

x3

-

 = 3
                
[image: image623.wmf]Û

45(x – 3) + (x + 3)(x – 3) + 45(x + 3) = 9(x + 3)(x – 3)


   
[image: image624.wmf]Û

45x – 135 + x2 – 9 + 45x + 135 = 9x2 – 81


   
[image: image625.wmf]Û

 8x2  –  90x  – 72 = 0, Δ = 2025 + 576 = 2601 
[image: image626.wmf]Þ


[image: image627.wmf]D

 = 51


                          x1 = 
[image: image628.wmf]4551

8

+

 = 12 (nhận),  x2 = 
[image: image629.wmf]4551

8

-

 = – 
[image: image630.wmf]3

4

 (loại).


Vậy: Vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 12km/h.
Bài 4. (3,5điểm). Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Một điểm C cố định thuộc đoạn thẳng AO (C khác A và C khác O). Đường thẳng đi qua điểm C và vuông góc với AO cắt nửa đường tròn đã cho tại D. Trên cung BD lấy điểm M(với M khác B và M khác D). Tiếp tuyến của nửa đường tròn đã cho tại M cắt đường thẳng CD tại E. Gọi F là giao điểm của AM và CD.

a) Chứng minh BCFM là tứ giác nội tiếp đường tròn.


b) Chứng minh EM = EF.


c) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác FDM. Chứng minh ba điểm D, I, B thẳng hàng; từ đó suy ra góc 
[image: image631.wmf]ABI

Ù

 có số đo không đổi khi M thay đổi trên cung BD.

                                                                              Bài giải 


E


 D
 M


    H
              I


F


A               C      O                         B

               a)    Ta có : 
[image: image632.wmf]FMB

Ù

= 
[image: image633.wmf]AMB

Ù

 = 900 (Góc nội tiếp chắn nữa đường tròn)

                                   
[image: image634.wmf]FCB

Ù

 = 900 (gt). Tứ giác BCFM có : 
[image: image635.wmf]FMB

Ù

 + 
[image: image636.wmf]FCB

Ù

 = 900 + 900 = 1800



            Suy ra tứ giác BCFM nội tiếp được trong một đường tròn.

               b)    Ta có : 
[image: image637.wmf]EMA

Ù

= 
[image: image638.wmf]MBA

Ù

 (cùng chắn 
[image: image639.wmf]¼

AM

) hay 
[image: image640.wmf]EMF

Ù

= 
[image: image641.wmf]MBA

Ù

 (1)



và 
[image: image642.wmf]AFC

Ù

= 
[image: image643.wmf]MBA

Ù

 (cùng phụ 
[image: image644.wmf]MAB

Ù

) (2) Ta lại có : 
[image: image645.wmf]EFM

Ù

= 
[image: image646.wmf]AFC

Ù

 (đối đỉnh) (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra : 
[image: image647.wmf]EMF

Ù

 = 
[image: image648.wmf]EFM

Ù

 
[image: image649.wmf]Þ

 ΔEFM cân tại E  
[image: image650.wmf]Þ

 EM = EF.
               c)    Tam giác DIE có ID = IE 
[image: image651.wmf]Þ

ΔDIE cân tại I. Trong ΔDIE hạ đường cao IH khi đó IH cũng là đường phân giác của 
[image: image652.wmf]DIF

Ù

.

                   Do đó 
[image: image653.wmf]DIH

Ù

 = 
[image: image654.wmf]1

2



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image655.wmf]DIF

Ù

 vì 
[image: image656.wmf]DMF

Ù

 = 
[image: image657.wmf]1

2



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image658.wmf]DIF

Ù

 (cùng chắn 
[image: image659.wmf]»

DF

)  nên 
[image: image660.wmf]DIH

Ù

 = 
[image: image661.wmf]DMF

Ù

 (4)

Mặt khác trong nửa đường tròn tâm O, ta lại có : 

                            
[image: image662.wmf]DMA

Ù

= 
[image: image663.wmf]DBA

Ù

 (cùng chắn 
[image: image664.wmf]¼

AM

) hay 
[image: image665.wmf]DMF

Ù

 = 
[image: image666.wmf]DBA

Ù

 (5)

                         Từ (4) và (5) suy ra : 
[image: image667.wmf]DIH

Ù

 = 
[image: image668.wmf]DBA

Ù

 (6)


Trong tứ giác HIBC có : 
[image: image669.wmf]HIB

Ù

 + 
[image: image670.wmf]IBC

Ù

 = 3600 –  (
[image: image671.wmf]IHC

Ù

 + 
[image: image672.wmf]HCB

Ù

) = 3600 – 1800 = 1800. (7)

Từ (6) và (7) suy ra : 
[image: image673.wmf]DIH

Ù

+ 
[image: image674.wmf]HIB

Ù

 = 1800. Suy ra ba điểm D, I, B thẳng hàng


Trong nửa đường tròn tâm O, C là điểm cố định trên đường kính AB nên D cố định, do đó 
[image: image675.wmf]»

AD

cố định 
[image: image676.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image677.wmf]DBA

Ù

 cố định mà ba điểm D, I, B thẳng hàng nên 
[image: image678.wmf]ABI

Ù

 cố định tức là 
[image: image679.wmf]ABI

Ù

 có số đo không đổi khi M thay đổi trên cung BD.

Bài 5. (1,0 điểm).
Cho phương trình (ẩn x) : x2 – (2m + 3)x + m = 0. Gọi x1 và x2 là các nghiệm của phương trình đã cho. Tìm giá trị của m để biểu thức x21 + x22 có giá trị nhỏ nhất.

                                                                              Bài giải 


Với x1 và x2 là các nghiệm của phương trình x2 – (2m + 3)x + m = 0


Theo định lí vi-ét ta có :

                                                
[image: image680.wmf]12
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Mặt khác, ta lại có : x21 + x22 = (x1 + x2)2  – 2x1x2
                                                                  = (2m + 3)2 – 2m

 
= 4m2 + 12m + 9 – 2m

                                                                  = 4m2 + 10m + 9

                                                                  = (2m)2 + 2.2m.
[image: image681.wmf]5

2

 + (
[image: image682.wmf]5

2

)2 + 
[image: image683.wmf]11

4


                                                                  = (2m + 
[image: image684.wmf]5

2

)2 + 
[image: image685.wmf]11

4



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image686.wmf]³

 
[image: image687.wmf]11
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  x21 + x22 đạt giá trị nhỏ nhất khi 2m + 
[image: image688.wmf]5

2

 = 0 
[image: image689.wmf]Û

2m = – 
[image: image690.wmf]5

2

 
[image: image691.wmf]Û

m = – 
[image: image692.wmf]5

4



            Vậy m = – 
[image: image693.wmf]5

4

 thì biểu thức x21 + x22 có giá trị nhỏ nhất là 
[image: image694.wmf]11

4

.

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO             KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
          QUẢNG NGÃI
                              Năm học 2012 - 2013






                               Môn thi : Toán 





                      Thời gian làm bài:120 phút 
Bài 1. (1,5điểm).
      1/ Thực hiện phép tính : (
[image: image695.wmf]2

– 1)(
[image: image696.wmf]2

+ 1).

      2/ Giải hệ phương trình : 
[image: image697.wmf]xy1

2x3y7

ì
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î


      3/ Giải phương trình : 9x2 + 8x – 1 = 0.

Bài 2. (2 điểm).

Cho parapol (P) : y = x2 và đường thẳng (d) : y = 2x + m2 + 1 (m là tham số)  

   1/ Xác định tất cả các giá trị của m để (d) song song với đường thẳng

                (d’): y = 2m2x + m2 + m 


   2/ Chứng minh rằng với mọi m, (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B.


   3/ Kí hiệu xA, xB là hoành độ của điểm A và điểm B. Tìm m sao cho  
[image: image698.wmf]2

A

x

+ 
[image: image699.wmf]2

B

x

 = 14 
Bài 3. (2điểm). 

Hai xe ô tô cùng đi từ cảng Dung Quất đến khu du lịch Sa Huỳnh, xe thứ hai đến sớm hơn xe thứ nhất là 1 giờ. Lúc trở về, xe thứ nhất tăng vận tốc thêm 5km mỗi giờ, xe thứ hai vẫn giữ nguyên vận tốc nhưng dừng lại nghỉ ở một điểm trên đường hết 40 phút sau đó về đến cảng Dung Quất cùng lúc với xe thứ nhất. Tìm vận tốc ban đầu của mỗi xe, biết chiều dài quãng đường từ cảng Dung Quất đến khu du lịch Sa Huỳnh là 120 km và khi đi hay về hai xe đều xuất phát cùng một lúc.

Bài 4. (3,5điểm).
Cho đường tròn tâm O đường kính AB = 2R và  C là một điểm nằm trên đường tròn sao cho CA > CB. Gọi I là trung điểm của OA. Vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại I, cắt tia BC tại M và cắt đoạn thẳng AC tại P; AM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai K.

1/ Chứng minh tứ giác BCPI nội tiếp được trong một đường tròn.

2/ Chứng minh ba điểm B, P, K thẳng hàng.

3/ Các tiếp tuyến tại A và C của đường tròn (O) cắt nhau tại Q. Tính diện tích của tứ giác QAIM theo R khi BC = R.   
Bài 5. (1,0 điểm).
Cho x > 0, y > 0 thỏa mãn x2 + y2 = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 
[image: image700.wmf]2xy

1xy
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+

 
------------------------- Hết --------------------------


  Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO             KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
          QUẢNG NGÃI
                              Năm học 2012 - 2013






                               Môn thi : Toán 





                      Thời gian làm bài:120 phút 
                                                    BÀI GIẢI

Bài 1. (1,5điểm).
      1/ Thực hiện phép tính : (
[image: image701.wmf]2

– 1)(
[image: image702.wmf]2

+ 1).

      2/ Giải hệ phương trình : 
[image: image703.wmf]xy1
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ì
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             3/ Giải phương trình : 9x2 + 8x – 1 = 0.

                                                                       Bài giải 

       1/ Thực hiện phép tính : (
[image: image704.wmf]2

– 1)(
[image: image705.wmf]2

+ 1) = (
[image: image706.wmf]2

)2 – 12 = 2 – 1 = 1.
      2/ Giải hệ phương trình : 
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                Vậy, hệ phương trình có nghiệm duy nhất: (x ; y) = (2 ; 1).

      3/ Giải phương trình : 9x2 + 8x – 1 = 0.

                   Phương trình có dạng a – b + c = 9 – 8 – 1 = 0

                       nên có nghiệm x1 = – 1 ; x2 = 
[image: image720.wmf]1

9


Bài 2. (2 điểm). Cho parapol (P) : y = x2 và đường thẳng (d) : y = 2x + m2 + 1 (m là tham số)  


   1/ Xác định tất cả các giá trị của m để (d) song song với đường thẳng

                (d’): y = 2m2x + m2 + m 


   2/ Chứng minh rằng với mọi m, (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B.


   3/ Kí hiệu xA, xB là hoành độ của điểm A và điểm B. Tìm m sao cho  
[image: image721.wmf]2
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+ 
[image: image722.wmf]2
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                                                                       Bài giải 

                1/ Đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d’) khi và chỉ khi :
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[image: image728.wmf]Û

m = – 1



Vậy m = – 1 thì đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d’)

      2/ Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình :


     x2 = 2x + m2 + 1 
[image: image729.wmf]Û

 x2 – 2x – m2 – 1 = 0

              
[image: image730.wmf]'

D

 = (– m)2 – 1.( – m2 – 1) = 2m2 + 1 > 0 với mọi giá trị của m

     Điều này chứng tỏ với mọi giá trị của m phương trình luôn có nghiệm.

                           Vậy, với mọi m,(d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B.

      3/ Kí hiệu xA, xB là hoành độ của điểm A và điểm B có nghĩa là xA, xB là nghiệm của phương trình :   
                       x2 – 2x – m2 – 1 = 0 Ta có :        
[image: image731.wmf]2

A

x

+ 
[image: image732.wmf]2

B

x

 = 14.
                                                                  
[image: image733.wmf]Û

 (xA+ xB)2 – 2xA.xB = 14 
[image: image734.wmf]Û

    4  – 2.( – m2 – 1) = 14

                                           
[image: image735.wmf]Û

  4 + 2m2 + 2 = 14 
[image: image736.wmf]Û

m2 = 4 
[image: image737.wmf]Û

m = 
[image: image738.wmf]±

 2

                   Vậy,  m = 
[image: image739.wmf]±

 2 thì biểu thức 
[image: image740.wmf]2
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x

+ 
[image: image741.wmf]2
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x

 = 14.

Bài 3. (2điểm). Hai xe ô tô cùng đi từ cảng Dung Quất đến khu du lịch Sa Huỳnh, xe thứ hai đến sớm hơn xe thứ nhất là 1 giờ. Lúc trở về, xe thứ nhất tăng vận tốc thêm 5km mỗi giờ, xe thứ hai vẫn giữ nguyên vận tốc nhưng dừng lại nghỉ ở một điểm trên đường hết 40 phút sau đó về đến cảng Dung Quất cùng lúc với xe thứ nhất. Tìm vận tốc ban đầu của mỗi xe, biết chiều dài quãng đường từ cảng Dung Quất đến khu du lịch Sa Huỳnh là 120 km và khi đi hay về hai xe đều xuất phát cùng một lúc.
                                                                       Bài giải 

                                                                  40 phút = 
[image: image742.wmf]2

3

h
                Gọi x (km/h) là vận tốc của xe ô tô thứ nhất, điều kiện:  x > 0

                Gọi y (km/h) là vận tốc của xe ô tô thứ hai, điều kiện:  y > 0

          Thời gian ô tô thứ nhất đi từ cảng Dung Quất đến khu du lịch Sa Huỳnh là :
[image: image743.wmf]120

x

 (h)
          Thời gian ô tô thứ hai đi từ cảng Dung Quất đến khu du lịch Sa Huỳnh là :
[image: image744.wmf]120

y

 (h)
      Xe thứ hai đến sớm hơn xe thứ nhất là 1 giờ nên ta có phương trình : 
[image: image745.wmf]120

x

 –  1 = 
[image: image746.wmf]120

y

 (1)
          Thời gian ô tô thứ nhất đi từ khu du lịch Sa Huỳnh về cảng Dung Quất là :
[image: image747.wmf]120

x5

+

 (h)
          Thời gian ô tô thứ hai đi từ khu du lịch Sa Huỳnh về cảng Dung Quất là : 
[image: image748.wmf]120

y

 (h)
        Xe thứ hai vẫn giữ nguyên vận tốc nhưng dừng lại nghỉ ở một điểm trên đường hết 40 phút sau đó về đến cảng Dung Quất cùng lúc với xe thứ nhất nên ta có phương trình :

                         
[image: image749.wmf]120
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 = 
[image: image750.wmf]120
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 + 
[image: image751.wmf]2
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[image: image752.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image753.wmf]120

x5

+

 – 
[image: image754.wmf]2

3

 = 
[image: image755.wmf]120

y

 (2)


Từ (1) và (2) ta có phương trình: 
[image: image756.wmf]120

x

 –  1 = 
[image: image757.wmf]120

x5

+

 – 
[image: image758.wmf]2
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[image: image759.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image760.wmf]120

x

 –  
[image: image761.wmf]120
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+

 = 
[image: image762.wmf]1
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[image: image763.wmf]Û

360 (x + 5) – 360x = x(x + 5) 
[image: image764.wmf]Û

360x + 1800 – 360x = x2 + 5x 
[image: image765.wmf]Û

 x2 + 5x – 1800 = 0

          Δ = 25 + 7200 = 7225  
[image: image766.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image767.wmf]D

 = 85

                                    x1 = 
[image: image768.wmf]585

2

-+

 = 40 (nhận), x2 = 
[image: image769.wmf]585

2

--

 = – 90 (loại)

             Vậy:          Vận tốc của ôtô thứ nhất là 40km/h

             Vận tốc của ôtô thứ hai là :  60km/h.

Bài 4. (3,5điểm). Cho đường tròn tâm O đường kính AB = 2R và  C là một điểm nằm trên đường tròn sao cho CA > CB. Gọi I là trung điểm của OA. Vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại I, cắt tia BC tại M và cắt đoạn thẳng AC tại P; AM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai K.
1/ Chứng minh tứ giác BCPI nội tiếp được trong một đường tròn.

2/ Chứng minh ba điểm B, P, K thẳng hàng.

3/ Các tiếp tuyến tại A và C của đường tròn (O) cắt nhau tại Q. Tính diện tích của tứ giác QAIM theo R khi BC = R. 

                                                                       Bài giải 

                                                                         M


                                                              Q

C

                                                    K             P


A                                              B


 I
O

               1/    Ta có : 
[image: image770.wmf]PCB

Ù

= 
[image: image771.wmf]ACB

Ù

 = 900 (Góc nội tiếp chắn nữa đường tròn) và 
[image: image772.wmf]PIB

Ù

 = 900 (gt)


Tứ giác BCPI có : 
[image: image773.wmf]PCB

Ù

 + 
[image: image774.wmf]PIB

Ù

 = 900 + 900 = 1800


 


            Suy ra tứ giác BCPI nội tiếp được trong một đường tròn.

   2/ Xét tam giác AMB có  AC 
[image: image775.wmf]^

 MB (cmt) và MI 
[image: image776.wmf]^

AB (gt)
Nên AC và MI là hai đường cao của tam giác AMB. Hai đường cao giao nhau tại điểm P 

nên P là trực tâm của tam giác AMB

Mặt khác, ta lại có : 
[image: image777.wmf]AKB

Ù

 = 900 
[image: image778.wmf]Þ

 BK
[image: image779.wmf]^

 AM 
[image: image780.wmf]Þ

 BK là đường cao thứ ba của ΔAMB 

Theo tính chất trực tâm của tam giác thì BK đi qua P hay ba điểm B, P, K thẳng hàng.

    3/ Trong ΔMIB vuông tại I, ta có : IB = OI + OB = 
[image: image781.wmf]OA

2

 + OB = 
[image: image782.wmf]R

2

 + R = 
[image: image783.wmf]3R

2

 


[image: image784.wmf]MBI

Ù

 = 
[image: image785.wmf]CBO

Ù

 = 600 (ΔCBO đều vì OB = OC = BC = R)


          
[image: image786.wmf]Þ

 MI = IB.tgMBI = IB.tg600 = 
[image: image787.wmf]3R

2

.
[image: image788.wmf]3

 = 
[image: image789.wmf]33R

2

   Vậy MI = 
[image: image790.wmf]33R

2

 (1)
Mặt khác, trong ΔABC vuông tại C, ta lại có : AC = 
[image: image791.wmf]22

ACBC

-

 = 
[image: image792.wmf]22

(2R)R

-

 = R
[image: image793.wmf]3


               Vì QA = QC (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) nên ΔQAC cân tại Q

       Lại có 
[image: image794.wmf]QAC

Ù

 = 
[image: image795.wmf]ABC

Ù

 = 600 (cùng chắn 
[image: image796.wmf]»

AC

) 
[image: image797.wmf]Þ

QA = AC = R
[image: image798.wmf]3

 và AI = 
[image: image799.wmf]R

2

 (2)

                     Tứ giác QAIM có AQ//IM (cùng 
[image: image800.wmf]^

 AB) suy ra QAIM là hình thang

Do đó SQAIM = 
[image: image801.wmf]1

2

.(MI + QA).AI  (3)

 Từ (1), (2) và (3) suy ra : SQAIM = 
[image: image802.wmf]1

2

.
[image: image803.wmf]33RR
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 = 
[image: image804.wmf]R
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.
[image: image805.wmf]53R
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 = 
[image: image806.wmf]2

53R
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.
Bài 5. (1,0 điểm).
Cho x > 0, y > 0 thỏa mãn x2 + y2 = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 
[image: image807.wmf]2xy

1xy
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                                                                       Bài giải 


Áp dụng bất đẳng thức Cô-si,  ta có : x2 + y2 
[image: image808.wmf]³

 2xy 
                                                        
[image: image809.wmf]Þ

– ( x2 + y2 )  
[image: image810.wmf]£

  – 2xy  hay – 2xy 
[image: image811.wmf]³

 – 1      (1)

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si,  ta lại có :

                                     
[image: image812.wmf]22
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[image: image813.wmf]³

  xy  hay xy 
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 1 + xy   
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image822.wmf]Û

 
[image: image823.wmf]1
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[image: image824.wmf]³

 
[image: image825.wmf]2
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 (2)

Nhân (1) và (2) vế theo vế, ta được : 



[image: image826.wmf]2xy

1xy
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Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 
[image: image829.wmf]2xy

1xy
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  là 
[image: image830.wmf]2
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    KỲ THI TUYỂN SINH VÀO 10

            QUẢNG NGÃI                                             Năm học: 2013-2014

                                                                                          Môn: TOÁN

                                                                  Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1: (1,5 điểm)

1) Tính 
[image: image831.wmf]316536

+


2) Chứng minh rằng với 
[image: image832.wmf]0

x

>

 và 
[image: image833.wmf]1
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 thì 
[image: image834.wmf]11
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xxxx
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3) Cho hàm số bấc nhất 
[image: image835.wmf](

)

216

ymx

=+-


a) Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho nghịch biến trên R?

b) Tìm m để đồ thị hàm số đã cho qua điểm 
[image: image836.wmf](

)

1;2

A


Bài 2: (2,0 điểm)

1) Giải phương trình: 
[image: image837.wmf]2
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2) Tìm m để phương trình 
[image: image838.wmf]2
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 có hai nghiệm 
[image: image839.wmf]12
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 thỏa mãn 
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3) Giải hpt: 
[image: image841.wmf]1
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Bài 3: (2,0 điểm)

Một tổ công nhân dự định làm xong 240 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Nhưng khi thực hiện, nhờ cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày tổ đã làm tăng thêm 10 sản phẩm so với dự định. Do đó tổ đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định 2 ngày. Hỏi khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 4: (3,5 điểm)

Cho đường tròn 
[image: image842.wmf](

)
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cố định. Từ một điểm A cố định ở bên ngoài đường tròn 
[image: image843.wmf](
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, kẻ các tiếp tuyến AM và AN với đường tròn ( M;N là các tiếp điểm). Đường thẳng đi qua A cắt đường tròn 
[image: image844.wmf](
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tại hai điểm B và C (B nằm giữa A và C). Gọi I là trung điểm của dây BC.

1) Chứng minh rằng: AMON là tứ giác nội tiếp.

2) Gọi K là giao điểm của MN và BC. Chứng minh rằng: 
[image: image845.wmf]..
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3) Khi cát tuyến ABC thay đổi thì điểm I chuyển động trên cung tròn nào? Vì sao?

4) Xác định vị trí của cát tuyến ABC để 
[image: image846.wmf]2
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Bài 5: (1,0 điểm)
Với 
[image: image847.wmf]0

x

¹

, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
[image: image848.wmf]2
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----------------------------  HẾT ----------------------------

HƯỚNG DẪN 

Bài 1: (1,5 điểm)

1) 
[image: image849.wmf]3165363.45.6123042
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2) Với 
[image: image850.wmf]0

x

>

 và 
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 Vậy với 
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3) 

a) Hàm số bấc nhất 
[image: image856.wmf](
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 nghịch biến trên R khi 
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b) Đồ thị hàm số 
[image: image858.wmf](
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 qua điểm 
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Bài 2: (2,0 điểm)

1) Giải phương trình: 
[image: image860.wmf]2
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Ta có 
[image: image861.wmf]2350
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2) 
[image: image863.wmf]2
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Ta có 
[image: image866.wmf](
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 với mọi. Do đó pt đã cho luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.

Áp dụng định lí Vi et ta có: 
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Ta có 
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   Do đó 
[image: image869.wmf](
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3) 
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 Vậy nghiệm của hpt là 
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Bài 3: (2,0 điểm)

Gọi số sản phẩm tổ đã thực hiện trong mỗi ngày là x (sản phẩm). ĐK: 
[image: image872.wmf]10;
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Do đó:

Số sản phẩm tổ dự định làm trong mỗi ngày là: 
[image: image873.wmf]10
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 (sản phẩm). 

Thời gian tổ hoàn thành công việc trong thực tế là: 
[image: image874.wmf]240
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 (ngày).

Thời gian tổ hoàn thành công việc theo dự định  là: 
[image: image875.wmf]240
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Vì tổ đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định 2 ngày, do đó ta có phương trình:
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Giải pt: 
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PT có 2 nghiệm phân biệt: 
[image: image879.wmf]1
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[image: image880.wmf]2
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Vậy số sản phẩm tổ đã thực hiện trong mỗi ngày là 40 sản phẩm.

Bài 4: (3,5 điểm)  (Giải vắn tắt)

	[image: image881.emf]E
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(O) cố định

AM,AN là tiếp tuyến của (O)

IB=IC

KL

1) Tứ giác AMON nội tiếp

2) AK.AI=AB.AC

3) Khi cát tuyến ABC thay đổi thì I chuyển động trên cung tròn nào? Vì sao?

4) Xác định vị trí của cát tuyến ABC để IM=2.IN




1) Tứ giác AMON nội tiếp

2) 
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3) Ta có 
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 mà A,O cố định suy ra I thuộc đường tròn đường kính AO.

Giới hạn: Khi 
[image: image886.wmf]BMIM
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Vậy khi cát tuyến ABC thay đổi thì I chuyển động trên 
[image: image887.wmf]¼
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 của đường tròn đường kính AO.

4) 
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Do đó 
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Vậy IM=2.IN khi cát tuyến ABC cắt MN tại K với 
[image: image891.wmf]1
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Bài 5: (1,0 điểm)
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* Với 
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 PT (1) là pt bậc 2 ẩn x có 
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PT (1) có nghiệm khi 
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Kết hợp với trường hợp A=1 ta có 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    KỲ THI TUYỂN SINH VÀO 10

            QUẢNG NGÃI                                              NĂM HỌC 2014-2015

                                                                              MÔN : TOÁN (không chuyên-LÊ KHIẾT)

                                                                                                 Ngày thi: 19/6/2014

                                                                  Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề)
            Bài 1: (1,5 điểm) a) Tính:  
[image: image898.wmf]4
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b)Xác định a và b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm A(1; ( 2) và điểm B(3; 4)


c) Rút gọn biểu thức A = 
[image: image899.wmf]2
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           Bài 2: (2,0 điểm) 1/ Giải phương trình x4 + 5x2 ( 36 = 0

2/ Cho phương trình x2 ( (3m + 1)x + 2m2 + m ( 1 = 0  (1)  với m là tham số.


a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.


b) Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình (1). 

          Tìm m để biểu thức B = x12 + x22 ( 3x1x2 đạt giá trị lớn nhất.

          Bài 3: (2,0 điểm) Để chuẩn bị cho một chuyến đi đánh bắt cá ở Hoàng Sa, hai ngư dân đảo Lý Sơn cần chuyển một số lương thực, thực phẩm lên tàu. Nếu người thứ nhất chuyển xong một nửa số lương thực, thực phẩm; sau đó người thứ hai chuyển hết số còn lại lên tàu thì thời gian người thứ hai hoàn thành lâu hơn người thứ nhất là 3 giờ. Nếu cả hai cùng làm chung thì thời gian chuyển hết số lương thực, thực phẩm lên tàu là 
[image: image900.wmf]7

20

 giờ. Hỏi nếu làm riêng một mình thì mỗi người chuyển hết số lương thực, thực phẩm đó lên tàu trong thời gian bao lâu?
            Bài 4: (3,5 điểm)Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Gọi M là điểm chính giữa của cung AB; P là điểm thuộc cung MB (P khác M và P khác B). Đường thẳng AP cắt đường thẳng OM tại C; đường thẳng OM cắt đường thẳng BP tại D. Tiếp tuyến của nửa đường tròn ở P cắt cắt CD tại I. 

                     a) Chứng minh OADP là tứ giác nội tiếp đường tròn.
b) Chứng minh OB.AC = OC.BD.

c) Tìm vị trí của điểm P trên cung MB để tam giác PIC là tam giác đều. Khi đó hãy tính diện tích của tam giác PIC theo R.

             Bài 5: (1,0 điểm)  Cho biểu thức A = (4x5 + 4x4 ( 5x3 + 5x ( 2)2014 + 2015. 

                   Tính giá trị của biểu thức A khi x = 
[image: image901.wmf]1
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-----------------------------------  HẾT -------------------------------

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    KỲ THI TUYỂN SINH VÀO 10

            QUẢNG NGÃI                                              NĂM HỌC 2014-2015

                                                                              MÔN : TOÁN (không chuyên-LÊ KHIẾT)

                                                                                                 Ngày thi: 19/6/2014

                                                                  Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề)

BÀI GIẢI

            Bài 1: (1,5 điểm) a) Tính:  
[image: image902.wmf]4
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b)Xác định a và b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm A(1; ( 2) và điểm B(3; 4)


c) Rút gọn biểu thức A = 
[image: image903.wmf]2
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 với x ( 0 và x ( 4

                                                                       Bài giải 


a) Tính:  
[image: image904.wmf]4
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= 2.5 + 3.2 = 10 + 6 = 16.

b) Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua A(1; ( 2) và B(3; 4) nên ta có
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                                     Vậy  y = 3x – 5.

c) Với x ( 0 và x ( 4 ta có: 
                      A = 
[image: image912.wmf]2
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                          = 
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                          = 
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                                             Vậy A = 
[image: image918.wmf]2
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           Bài 2: (2,0 điểm)


1) Giải phương trình x4 + 5x2 ( 36 = 0


2) Cho phương trình x2 ( (3m + 1)x + 2m2 + m ( 1 = 0  (1)  với m là tham số.


a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.


b) Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình (1). 

                          Tìm m để biểu thức B = x12 + x22 ( 3x1x2 đạt giá trị lớn nhất.

                                                                       Bài giải 


1/ Giải phương trình x4 + 5x2 ( 36 = 0


Đặt t = x2 ( t ( 0) ta có phương trình ẩn t : 
                                        t2 + 5t ( 36 = 0.
                                     (t = 25 ( 4.1.((36) = 169


               ( t1 = 4 (tmđk); t2 = ( 9 (loại).
                  Với t = t1 = 4 ( x2 = 4 ( x = ( 2

                                  Vậy phương trình có tập nghiệm S = {– 2 ; 2}.  

2/ a) Với m là tham số, phương trình x2 ( (3m + 1)x + 2m2 + m ( 1 = 0  (1)  


Có ( = [((3m + 1)]2 ( 4.1.( 2m2 + m ( 1) = 9m2 + 6m + 1 – 8m2 – 4m + 4

                   = m2 + 2m + 5 = m2 + 2m + 1 + 4 = (m + 1)2 + 4 > 0 (m


Vậy phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.


b) Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình (1). Theo định lí Vi-ét, ta có :
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             B = x12 + x22 ( 3x1x2 = (x1 + x2)2 ( 5x1x2 
                 = (3m + 1)2 ( 5(2m2 + m ( 1) = 9m2 + 6m + 1 – 10m2 – 5m + 5

                 = – m2  + m + 6 = ( (m2 ( m ( 6) = – (m2 – 2.m.
[image: image920.wmf]1
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                = – [(m – 
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] = ((m ( 
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)2  + 
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 ≤ 
[image: image927.wmf]25
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          Dầu “=” xảy ra khi  m ( 
[image: image928.wmf]2
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 = 0 ( m = 
[image: image929.wmf]2
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              Vậy biểu thức B đạt giá trị lớn nhất bằng
[image: image930.wmf]25

4

 khi m = 
[image: image931.wmf]2

1


         Bài 3: (2,0 điểm) Để chuẩn bị cho một chuyến đi đánh bắt cá ở Hoàng Sa, hai ngư dân đảo Lý Sơn cần chuyển một số lương thực, thực phẩm lên tàu. Nếu người thứ nhất chuyển xong một nửa số lương thực, thực phẩm; sau đó người thứ hai chuyển hết số còn lại lên tàu thì thời gian người thứ hai hoàn thành lâu hơn người thứ nhất là 3 giờ. Nếu cả hai cùng làm chung thì thời gian chuyển hết số lương thực, thực phẩm lên tàu là 
[image: image932.wmf]20

7

 giờ. Hỏi nếu làm riêng một mình thì mỗi người chuyển hết số lương thực, thực phẩm đó lên tàu trong thời gian bao lâu?
                                                                       Bài giải 

         Gọi x (giờ) là thời gian người thứ I một mình làm xong nửa công việc. Điều kiện : x > 
[image: image933.wmf]20
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             Khi đó  thời gian người thứ II một mình làm xong nửa công việc là x + 3 (giờ)
                     Thời gian người thứ I một mình làm xong  công việc là 2x (giờ)

                     Thời gian người thứ II một mình làm xong  công việc là 2(x + 3) = 2x + 6  (giờ)

                       1 giờ người thứ nhất làm được 
[image: image934.wmf]1

2

x

(công việc)
                       1 giờ người thứ nhất làm được 
[image: image935.wmf]1
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                       1 giờ cả hai người làm được 1 : 
[image: image936.wmf]20

7

 = 
[image: image937.wmf]7

20

(công việc)


Ta có phương trình : 
[image: image938.wmf]1

2

x

 + 
[image: image939.wmf]1

2x6

+

 = 
[image: image940.wmf]7

20


[image: image941.wmf]Û

20(2x + 6) + 40x = 14x(2x + 6)
                      
[image: image942.wmf]Û

40x + 120 + 40x = 28x2 + 84x 
[image: image943.wmf]Û

28x2 + 4x – 120 = 0 



[image: image944.wmf]Û

7x2 + x – 30 = 0 
[image: image945.wmf]Þ

x1 = 2 (nhận) ; x2 = 
[image: image946.wmf]15

7

-

 (loại)

Vậy thời gian một mình làm xong cả công việc của người thứ I là 2.2 = 4 giờ
                  Thời gian một mình làm xong cả công việc của người thứ II là 2.2 + 6 = 10 giờ.

            Bài 4: (3,5 điểm)Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Gọi M là điểm chính giữa của cung AB; P là điểm thuộc cung MB (P khác M và P khác B). Đường thẳng AP cắt đường thẳng OM tại C; đường thẳng OM cắt đường thẳng BP tại D. Tiếp tuyến của nửa đường tròn ở P cắt CD tại I. 

         a) Chứng minh OADP là tứ giác nội tiếp đường tròn.b) Chứng minh OB.AC = OC.BD.
c) Tìm vị trí của điểm P trên cung MB để tam giác PIC là tam giác đều. Khi đó hãy tính diện tích của tam giác PIC theo R.

                                                                       Bài giải 
	

	


       a/ C/minh (AOD = (APD = 900

O và P cùng nhìn đoạn AD dưới một góc 900
 ( OADP  tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính AD

b/ C/ minh ( AOC        (DOB (g.g) ( 
[image: image947.wmf]DB
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OB

OC

=


( OB.AC = OC.BD (đpcm)

c/ Ta có (IPC = (PBA (cùng chắn cung AP của (O))

và có (ICP = (PBA (cùng bù với (OCP)

Suy ra (IPC = (ICP ( (IPC cân tại I.

Để (IPC là tam giác đều thì (IPC = 600 ( (PBA = 600
( OP = PB = OB = R  ( số đo cung PB bằng 600

C/minh (DIP cân tại I ( ID = IP = IC = CD:2


Do đó SPIC  = 
[image: image948.wmf]2

1

SDPC =  
[image: image949.wmf]2

1

.
[image: image950.wmf]2

1

.CP.PD = 
[image: image951.wmf]4

1

.
[image: image952.wmf]3

3

R

.R = 
[image: image953.wmf]12

3

R
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 (đvdt)

Bài 5: 


Ta có: x =
[image: image954.wmf]1
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[image: image956.wmf]2
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( x2 = 
[image: image957.wmf]4
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-

; x3 = x.x2 = 
[image: image958.wmf]8
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-

;  x4 (x2)2 = 
[image: image959.wmf]16
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-

; x5 = x.x4 = 
[image: image960.wmf]32
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Do đó: 4x5 + 4x4 ( 5x3 + 5x ( 2 = 
[image: image961.wmf]1

8

16

20

2

20

35

2

25

2

24

34

41

2

29

-

=

-

-

+

+

-

-

+

-


Vậy A = (4x5 + 4x4 ( 5x3 + 5x ( 2)2014 + 2015 = ((1)2014 + 2015 = 1 + 2015 = 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    KỲ THI TUYỂN SINH VÀO 10

            QUẢNG NGÃI                                             Năm học: 2014-2015

                                                                                          Môn: TOÁN(9/7/2014)

                                                                  Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề)
   Bài 1: (1,5 điểm)

 
1) Thực hiện phép tính : 
[image: image962.wmf]49

+ 9
[image: image963.wmf]4


     2) Rút gọn biểu thức P = 
[image: image964.wmf]1

xx

x

+

+

 –
[image: image965.wmf]1

xx

x

-

-

, với x ≥ 0 ; x ≠ 1.
     3) Cho đường thẳng (d) : y = 2014x + m. Xác định m để (d) đi qua điểm A(1 ; – 1).
     Bài 2: (2,0 điểm)

      1) Giải phương trình: x2 – 6x + 8 = 0.

      2) Cho phương trình x2 – 2(m + 1)x + 4m – 3 = 0 (1) (với m là tham số)

             a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.


   b) Gọi x1 ; x2 là là hai nghiệm của phương trình (1), tìm một hệ thức liên hệ giữa  x1 ; x2 không phụ thuộc vào m.  

      Bài 3: (2,0 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 

     Một công ty dự định điều một số xe để chuyển 180 tấn hàng từ cảng Dung Quất vào Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi xe chở khối lượng hàng như nhau. Nhưng do nhu cầu thực tế cần chuyển thêm 28 tấn hàng, nên công ty đó phải điều động thêm 1 xe cùng loại và mỗi xe bây giờ phải chở thêm 1 tấn hàng mới đáp ứng được nhu cầu đặt ra. Hỏi theo dự định công ty đó cần điều động bao nhiêu xe ? Biết rằng mỗi xe không được chở quá 15 tấn hàng.

Bài 4: (3,5 điểm)

5) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R, điểm C thuộc nửa đường tròn (CA < CB). Gọi D là hình chiếu của C trên AB. Điểm E chuyển động trên đoạn thẳng CD (E khác C và D). Tia AE cắt đường tròn tại điểm thứ hai F.


1) Chứng minh rằng : a) Tứ giác BDEF nội tiếp được đường tròn.



b) AC2 = AE.AF.


2) Tính AE.AF + BD.BA theo R.


3) Khi điểm E chuyển động trên đoạn thẳng CD thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CEF chuyển động trên đường nào ? Vì sao ?

Bài 5: (1,0 điểm)
Với 
[image: image966.wmf],0

ab

¹

, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:  M = 
[image: image967.wmf]22

22
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2014()

abab

ab

+--

+

.
GỢI Ý BÀI GIẢI TOÁN VÀO 10 TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2014- 2015.

Bài 1:

1) 4[image: image969.png]VO + 93



 = 4.3 + 9.2 = 30

2) Với x[image: image971.png]=0x=1



 => P = [image: image973.png]- (V% + 1 x(f 1

e

R
1447

=R+ =2




 

3) Vì đường thẳng (d): y = 2014x + m đi qua điểm A(1; -1) nên ta có: 2014 + m = -1 

·  m = -2015

Bài 2:

1) Phương trình: x2 – 6x + 8 = 0 có [image: image975.png]


 32 – 8 = 1 => [image: image977.png]



· Phương trình có hai nghiệm phân biệt: x1 = 3 + 1 = 4, x2 = 3 – 1 = 2

a) Phương trình: x2 – 2(m + 1)x + 4m – 3 = 0 (1) có [image: image979.png]


 (m + 1)2 – (4m – 3) = m2 + 2m + 1 – 4m + 3 = (m2 – 2m + 1) + 3 = (m – 1)2 + 3 > 0 với mọi m

· Phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

b) Gọi hai nghiệm của phương trình (1) là x1, x2. Theo hệ thức Viet ta có: 

S = x1 + x2 = 2m + 2 => m = [image: image981.png]


 (2)

P = x1x2 = 4m – 3 => m = [image: image983.png]P+3



 (3)

Từ (2) và (3) => [image: image985.png]


 [image: image987.png]P+3



 => 2S – 4 = P + 3 => 2S – P = 7 => 2(x1 + x2) – x1x2 = 7

Bài 3: Gọi x (tấn) là số tấn hàng trong thực tế mà mỗi xe phải chở. ĐK: [image: image989.png]l<x=15xeN




· x - 1 là số tấn hàng mỗi xe phải chở theo dự định.

Số xe thực tế đã điều động là: [image: image991.png]180 + 28



 (xe)

Số xe cần điều động theo dự định là: [image: image993.png]180




 (xe)

Vì số xe thực tế nhiều hơn dự định là 1 xe nên ta có pt: [image: image995.png]


 

·  208x – 208 – 180x = x2 – x 

(  x2 – 29x + 208 = 0 

· x1 = 13 (nhận)

x2 = 16 (loại vì [image: image997.png]¥ =15



)

      Vậy theo dự định cần điều động:  [image: image999.png]


 (xe)

*Cách 2: Gọi x (xe) là số xe cần điều động theo dự định. ĐK: x > 0, x [image: image1001.png]eN




Số xe thực tế đã điều động là: x + 1 (xe)

Số tấn hàng mỗi xe phải chở theo dự định là: [image: image1003.png]


 (tấn)

Số tấn hàng mỗi xe phải chở trong thực tế là: [image: image1005.png]208
T 1



 (tấn)

Vì số tấn hàng mỗi xe phải chở trong thực tế nhiều hơn 1 tấn so với dự định nên ta có pt: [image: image1007.png]208 180
T+1 x



 

·  208x – 180x – 180 = x2 + x ( x2 – 27x + 180 = 0

· x1 = 12, x2 =15

Với x = 12 thì số tấn hàng mỗi xe phải chở trong thực tế là: [image: image1009.png]16(tén) > 15(tén)



 (mâu thuẫn với đề bài vì mỗi xe không được chở quá 15 tấn hàng)

Với x = 15 thì số tấn hàng mỗi xe phải chở trong thực tế là: [image: image1011.png]208

Tr1

208

1c+1

=13



 (tấn) < 15(tấn) (hợp lí), và số tấn hàng mỗi xe phải chở theo dự định là: [image: image1013.png]


 (tấn) < 15(tấn) (hợp lí)

Vậy số xe cần điều động theo dự định là 15 xe.

*Cách 3: Gọi x (xe) là số xe trong thực tế cần điều động. ĐK: [image: image1015.png]x>0,xeN




Và y (tấn) là số tấn hàng trong thực tế mỗi xe phải chở. ĐK: [image: image1017.png]1<yv=15




Số xe theo dự định cần điều động là: x – 1 (xe)

Số tấn hàng theo dự định mỗi xe phải chở là: y – 1 (tấn)

Theo đề ta có hệ pt: [image: image1019.png]v—1) =180
=208




([image: image1021.png]{x)'fxfy =179(1)
xy = 208(2)




· 208 – 179 = x + y => x + y = 29 => x = 29 – y thế vào (2) ta được: y(29 – y) = 208

( y2 – 29y + 208 = 0 => y1 =  13 (nhận), y2 = 16 (loại vì y [image: image1023.png]


)

Với y = 15 => x = 29 – 15 = 14

Vậy số xe theo dự định cần điều động là: 14 – 1 = 13 (xe)

Bài 4: 

[image: image1024.emf]J

K

I

F

D

B

O

A

C

E


1a) Chứng minh: Tứ giác BDEF nội tiếp đường tròn.

Xét tứ giác BDEF có [image: image1026.png]D = 90%°(gt), F



 (vì góc AFB nội tiếp chắn nửa đường tròn)

· [image: image1028.png]


 

· Tứ giác BDEF nội tiếp đường tròn (Đpcm)

  b) Chứng minh: AC2 = AE.AF
Ta có: [image: image1030.png]ACE = 90°



(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

·  [image: image1032.png]ACE = ABC (vi cang phy voi 5CD)



 

[image: image1034.png]AFC = ABC



 (cùng chắn cung AC)

· [image: image1036.png]ACE = AFC



 

Xét [image: image1038.png]AACE vaAAFC



 có:

[image: image1040.png]


 chung

[image: image1042.png]ACE = AFC



 (cmt)

· [image: image1044.png]AACE AAFC



 (g-g)

· [image: image1046.png]


 => AC2 = AE.AF (Đpcm)

*Cách 2: Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC, ta có: AC2 = AD. AB (1)

Ta lại có tam giác vuông ADE đồng dạng với tam giác vuông AFB (g-g) 
[image: image1047.wmf]ADAE

AD.ABAE.AF

AFAB

Þ=Þ=

 (2)

Từ (1) và (2) ta có AC2 = AE. AF (Đpcm)

2) Tính AE.AF + BD.BA theo R.

Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC, ta có: BC2 = BD.BA 
[image: image1048.wmf]2222

AE.AFBD.BAACBCAB4R

Þ+=+==


3) Khi điểm E chuyển động trên đoạn thẳng CD thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác CEF chuyển động trên đường nào? Vì sao?
Gọi K là giao điểm của đường tròn (I) ngoại tiếp tam giác CEF với BC

· [image: image1050.png]


 (cùng chắn cung FK)

Mà [image: image1052.png]FAB = FCK



 (cmt) => [image: image1054.png]


 mà chúng ở vị trí đồng vị => EK // AB

Mà [image: image1056.png]


là đường kính của (I)

· Khi E chuyển động trên đoạn thẳng CD thì I chuyển động trên đoạn thẳng CB.

- Nếu E trùng với C thì K trùng với C => I trùng với C

- Nếu E trùng với D thì K trùng với B => I trùng với J (với J là trung điểm của CB)

Vậy khi E chuyển động trên đoạn thẳng CD thì tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác CEF chuyển động trên đoạn CJ (J là trung điểm của CB)

Bài 5: Bài 5: (1,0 điểm)
Với 
[image: image1057.wmf],0

ab

¹

, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:  M = 
[image: image1058.wmf]22
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Ta có: M = 
[image: image1059.wmf]2222

222222

2a32ab2ba16abb16ab1

2014(ab)1007(ab)1007(ab)1007

-+--+-
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+++

 

Do 
[image: image1060.wmf]22

2abab

£+

 nên M 
[image: image1061.wmf]22

22

8(ab)17

1007(ab)10071007

+

£-=

+

 

Dấu “=” xảy ra khi a = b (khác 0)

Vậy Max M = 
[image: image1062.wmf]7

1007

 khi a = b (khác 0)
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